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DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 – 2024

· Căn cứ biên bản và danh mục đề xuất lựa chọn SGK lớp 8 của các tổ chuyên môn.
Trường THCS Kỳ Phương lập danh mục đề xuất lựa chọn SGK lớp 8 năm học 2023 – 2024 như sau:

	
STT
	Tên sách
	Bộ sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Tỉ lệ phiếu lựa chọn ở tổ

	1
	Toán 8
	Cánh diều
	Đỗ Đức Thái(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)
	8/8

	2
	Ngữ văn 8
	Cánh diều
	Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn
	NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	 6/6 

	3
	Tiếng Anh 8
	Global success
Kết nối tri thức
	- Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)
- Lương Quỳnh Trang (Chủ biên)
- Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu Thủy.
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
	4/4

	4
	Khoa học tự nhiên 8
	Cánh Diều
	Tác giả (chủ biên/tổng chủ biên): Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên)-Đinh Quang Báo - Nguyễn Văn Khánh – Đặng Thị Oanh (Đồng chủ biên)
	Đại học Sư phạm
	6/6

	5
	Lịch sử & Địa lý 8
	Cánh diều
	Đỗ Thanh Bình(Tổng chủ biên phần Lich sử), Nguyễn Văn Hưởng(chủ biên phần Lịch sử); Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thị Tuyết, Ninh Xuân Thao, Lê Thông(Tổng chủ biên), Đặng Duy Lợi, Nguyễn Quyết Chiến(Chủ biên phần Địa lý), Đỗ Văn Thành, Trần Thị Tuyến
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam
	 4/4 

	6
	Công nghệ 8
	Cánh diều
	Nguyễn Trọng Khanh(Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công(Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn Vượng
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC)
	1/1

	7
	Âm nhạc 8
	Bộ sách Cánh Diều
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên.

	Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam
	1/1

	8
	Mỹ Thuật 8
	Bộ sách Cánh diều

	Tổng chủ biên, kiêm chủ biên : Phạm Văn Tuyến. Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê,Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

	Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam
	1/1

	9
	Giáo dục công dân 8
	Cánh diều
	Trần Văn Thắng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang
	NXB Đại học Sư phạm TP Huế
	1/1 

	10
	Giáo dục thể chất 8
	Bộ Sách Cánh Diều
	Đinh Quang Ngọc(Tổng chủ biên kiêm chủ biên); Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh,Mai Thị Bích Ngọc,NguyễnVăn Thành,Đinh Khánh Thu,Bùi Ngọc (Chủ biên); Nguyễn Ngọc Tuấn; Nguyễn Xuân Trãi; Đặng Thị Thu Thủy.
	Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam
	3/3

	11
	Hoạt động TN,HN 8
	Cánh diều
	Đinh Thị Kim Thoa ; Vũ Quang Tuyên  (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên , Nguyễn Hồng Kiên , Trần Bảo Ngọc ( Chủ biên )
	NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	9/9 

	12
	Tin học 8
	Cánh diều
	Hồ Sỹ Đàm(Tổng Chủ Biên), Hồ Cẩm Hà(Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn Thanh Tũng.
	Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC
	1/1



HIỆU TRƯỞNG



Trần Văn Sơn



